
2026 2027 2028 2029 2030

A NÔNG, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN

1
Năng suất, sản lượng một số cây trồng

chủ yếu trên địa bàn

1.1 Cây lương thực có hạt

- Tổng diện tích Ha 434 434 434 434 434 434

- Tổng sản lượng Tấn 4.038 4.099 4.160 4.222 4.286 4.350

a Lúa cả năm Ha 81 81 81 81 81 81

TĐ: - Lúa chiêm xuân: Diện tích Ha        54,0        54,0        54,0        54,0        54,0        54,0 

                                       Năng suất Tạ/ha        55,0        56,0        56,5        57,0        57,5        58,0 

                                       Sản lượng     Tấn      297,0      302,4      305,1      307,8      310,5      313,2 

       - Lúa mùa:       Diện tích Ha        81,0        81,0        81,0        81,0        81,0        81,0 

                                Năng suất Tạ/ha        51,0        52,0        53,0        54,0        55,0        55,0 

                                Sản lượng     Tấn      413,1      421,2      429,3      437,4      445,5      445,5 

       - Lúa nương:   Diện tích Ha        54,0        54,0        54,0        54,0        54,0        54,0 

                                 Năng suất  Tạ/ha        18,1        18,1        18,1        18,1        18,1        18,1 

                                 Sản lượng      Tấn           98           98           98           98           98           98 

b Ngô:  Diện tích Ha      835,0      835,0      835,0      835,0      835,0      835,0 

         Năng suất      Tạ/ha 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0

         Sản lượng    Tấn 4.175 4.259 4.342 4.426 4.509 4.593

1.2 Cây công nghiệp lâu năm chủ yếu

Tổng diện tích luỹ kế Ha

Diện tích cho sản phẩm Ha

Sản lượng Tấn

a Cà phê 115 115 115 115 115 115

Tổng diện tích Ha

TĐ + Diện tích trồng mới Ha

      + Diện tích kinh doanh Ha

Năng suất Tạ/ha

Sản lượng cà phê nhân Tấn

b Chè 17 17 17 15 15 15

Tổng diện tích Ha

 TĐ: + Diện tích trồng mới Ha

        + Diện tích kinh doanh Ha

Năng suất Tạ/ha

Sản lượng chè búp tươi Tấn

1.3 Cây hàng năm, cây hoa màu chủ yếu

a Mía     

Tổng diện tích  Ha 613,0 611,0 613,0 613,0 613,0 613,0

Năng suất Tạ/ha 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0
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Sản lượng Tấn 337.150,0 336.050,0 337.150,0 337.150,0 337.150,0 337.150,0

b Sắn

Tổng diện tích Ha 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Năng suất Tạ/ha 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Sản lượng Tấn 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400

1.5 Cỏ chăn nuôi

Tổng diện tích Ha 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

2 Lâm nghiệp

- Diện tích rừng hiện có Ha 2.833,6 2.833,6 2.833,6 2.833,6 2.833,6 2.833,6

- Diện tích rừng trồng mới tập trung  Ha

  Trong đó:

+ Rừng phòng hộ và đặc dụng  Ha 2.833,6 2.833,6 2.833,6 2.833,6 2.833,6 2.833,6

+ Rừng sản xuất  Ha 1.885,6 1.885,6 1.885,6 1.885,6 1.885,6 1.885,6

- Trồng cây phân tán
Nghìn 

cây
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

- Tỷ lệ che phủ rừng % 41,7 41,7 41,8 41,9 42,0 42,0

3 Chăn nuôi

- Tổng đàn trâu (trung bình) Con 1.000 900 800 700 700 700

- Tổng đàn bò (trung bình) Con 4.363 4.363 4.500 4.550 4.600 4.600

 TĐ: + Bò sữa Con

        + Bò thịt Con

- Tổng đàn lợn (> 2 tháng tuổi) Con 3.950 4.069 4.150 4.274 4.403 4.467

- Tổng đàn dê Con 2.600 2.700 2.850 2.900 3.000 3.000

- Tổng đàn gia cầm các loại
Nghìn 

con
95.700 95.700 95.700 95.700 95.700 95.700

- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 900 900 990 1.000 1.000 1.100

4 Thủy sản

- Diện tích nuôi trồng thủy sản Ha 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

- Số lồng nuôi trồng thủy sản Lồng

- Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản Tấn 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

- Sản lượng khai thác thuỷ sản Tấn

5 Phát triển nông thôn

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng

nước sạch
% 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0
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